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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH QUẢNG BÌNH 
–––––––––––––––

 

Bản án số: 75/2022/HS-ST
 

Ngày 6- 12-2022
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
––––––––––––––––––––––––––––––– 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH
 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Từ Thị Hải Dương 

Thẩm phán:                                 Ông Nguyễn Văn Nghĩa
 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Trương Xuân Mâu; Bà Hoàng Th ị Thoan; 

Ông Mai Văn Ngọc 

- Thư ký phiên tòa: Bà Trương Thị Thanh Thuý – Thư ký Toà án nhân dân 

tỉnh Quảng Bình
 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân
 
tỉnh Quảng Bình tham gia phiên tòa: 

Bà Nguyễn Thị Hằng - Kiểm sát viên.  
 

Ngày 06 tháng 12 năm 2022, tại trụ sở  Toà án nhân dân tỉnh Quảng Bình 

xét xử sơ thẩm công khai
 
vụ án hình sự sơ thẩm

 
thụ lý số: 44/2022/TLST-HS ngày 10 

tháng 8 năm 2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 854/2022/QĐXXST-HS 

ngày 28 tháng 11 năm 2022 đối với bị cáo: 

Dƣơng Thị H; giới tính: Nữ; sinh ngày 08/02/1985 tại huyện L, tỉnh Bắc 

Ninh; quê quán: xã T, huyện L, tỉnh Bắc Ninh; nơi thường trú: thôn T, thị trấn 

Th, huyện L, tỉnh Bắc Ninh; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: 

Không; nghề nghiệp: Giám đốc Công ty TNHH G Việt Nam thành phố Bắc Ninh, 

tỉnh Bắc Ninh; trình độ học vấn: 12/12; con ông Dương Văn S và bà Nguyễn Thị 

H; chồng là Nguyễn Minh Th (đã ly hôn); có 04 người con (lớn nhất sinh năm 

2011, nhỏ nhất sinh năm 2019); tiền án, tiền sự: Không; bị cáo đang thi hành án 

tại Trại giam Hoàng Tiến, theo Bản án 131/2021/HS-ST ngày 30/12/2021 của 

Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh và Quyết định thi hành án số 48 ngày 07/6/2022 

của Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bị cáo 

có mặt tại phiên tòa. 

Người bào chữa cho bị cáo Dương Thị H: Luật sư Nguyễn Văn Ng – Văn 

phòng Luật sư C thuộc Đoàn Luật sư tỉnh Quảng Bình, có mặt. 

Bị hại: 

- Ông Nguyễn Văn T, sinh năm 1982; địa chỉ: Thôn b, xã B, huyện B, tỉnh 

Quảng Bình, có mặt. 

- Bà Phan Thị L, sinh năm 1963; địa chỉ: Thôn s, xã B, huyện B, tỉnh 

Quảng Bình, có mặt. 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị hại: Ông Phan Đức H – 

Văn phòng Luật sư T và Cộng sự thuộc Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội, có mặt. 

Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan: 

- Anh Phan Văn H, sinh năm 1984; địa chỉ: Thôn m, xã B, huyện B, tỉnh 
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Quảng Bình, có mặt. 

- Bà Phan Thị Gi, sinh năm 1980; địa chỉ: Thôn b, xã B, huyện B, tỉnh 

Quảng Bình, vắng mặt. 

- Anh Nguyễn Văn H, sinh năm 2001, địa chỉ: Thôn s, xã B, huyện B, tỉnh 

Quảng Bình, có đơn xin xử vắng mặt. 

- Anh Nguyễn Đức H, sinh năm 2001, địa chỉ: Thôn b, xã B, huyện B, tỉnh 

Quảng Bình, có đơn xin xử vắng mặt. 

- Anh Phạm Ngọc Ch, sinh năm 1984; địa chỉ: Tổ b, phường Y, quận C, 

thành phố Hà Nội, vắng mặt. 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
  

 Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án nội dung vụ án được tóm tắt như 

sau:  

 Dương Thị H làm giám đốc Công ty TNHH G Việt Nam. Theo giấy phép 

đăng ký kinh doanh, Công ty TNHH G Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực tư vấn 

du học, được Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh cấp Giấy chứng nhận hoạt 

động dịch vụ tư vấn du học số 366/QĐ-SGDĐT ngày 08/5/2019, có hiệu lực đến 

hết tháng 5 năm 2021. Công ty TNHH G Việt Nam không có chức năng đưa 

người Việt Nam đi du học tại nước ngoài. Tuy nhiên, do việc kinh doanh thua lỗ, 

không có khả năng trả nợ nên Dương Thị H đã đưa ra những thông tin gian dối 

Công ty TNHH G Việt Nam có chức năng đưa người đi du học và xuất khẩu lao 

động ra nước ngoài nhằm thu hút tiền của những người có nhu cầu muốn đi du 

học rồi chiếm đoạt tiền của họ.  

 Đối với hình thức du học, H đưa ra thông tin có khả năng làm hồ sơ, thủ 

tục để đưa người đi du học tại nước Canada tổng chi phí 12.000USD. Khi đăng 

ký nộp hồ sơ sẽ nộp tiền đặt cọc tương ứng 1.000 đến 4.000 USD, H cam kết 

trong khoảng thời gian 1 đến 3 tháng sẽ được xuất cảnh.  

 Để tạo lòng tin và tiếp tục yêu cầu các bị hại nộp tiền, H đã tổ chức hoặc 

hẹn những người này ra Hà nội làm thủ tục, học tiếng, lăn tay và phỏng vấn xin 

Visa. H đã sử dụng phần mềm chỉnh sửa văn bản để chỉnh sửa thông tin cá nhân 

của những người nộp hồ sơ cùng với số tiền mà mỗi học sinh phải đóng vào 

“Invoice” (Hóa đơn đóng tiền) giả này, sau đó in ra giao cho bị hại xem để yêu 

cầu bị hại nộp tiền. Khi các bị hại nộp tiền thì H đã dùng toàn bộ số tiền đó vào 

việc trả nợ và chi tiêu các nhân. Sau đến thời hạn như cam kết, H đưa ra thông tin 

gian dối là do ảnh hưởng Covid-19 nên chưa đi được… để kéo dài thời gian, 

không trả tiền lại. 

 Với thủ đoạn trên, trong khoảng thời gian từ ngày 29/8/2019 đến ngày 

03/3/2020 Dương Thị H đã chiếm đoạn tiền của 02 bị hại, ở huyện B, tỉnh Quảng 

Bình với tổng số tiền: 634.000.000đ (Sáu trăm ba mươi bốn triệu đồng). Cụ thể 

như sau: 

 Năm 2019, thông qua mối quan hệ quen biết với bà Nguyễn Thị T, Dương 

Thị H thông tin cho bà Nguyễn Thị T biết, nếu có người quen hoặc  ai có nhu cầu 

thì giới thiệu, H cam kết trong khoảng thời gian 1 đến 3 tháng sẽ được xuất cảnh 
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nêu không đi được sẻ hoàn trả lại tiền, Dương Thị H hứa mỗi trường hợp sau khi 

xuất cảnh thành công sẽ chi trả cho bà Tuyết số tiền từ 500-1000USD. Tin là thật, 

khoảng giữa năm 2019 do có sự quen biết từ trước với Phan Văn H ở tại huyện B, 

tỉnh Quảng Bình, bà T đã thông tin lại cho Phan Văn H nếu có người thân hoặc 

người quen ai có nhu cầu thì liên hệ đến Dương Thị H để làm thủ tục đi du học. 

 Vào khoảng tháng 7/2019, nghe thông tin là Phan Văn Hải có đường dây đi 

du học ở nước ngoài, nên ông Nguyễn Văn T và bà Phan Thị L đều trú tại xã Bắc 

Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình đến gặp Hải nhờ tư vấn và giúp đở cho 

02 con Nguyễn Văn Hoàng và Nguyễn Đức Huy đều trú tại xã Đức Trạch, huyện 

Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình được đi du học tại Canada và Hải đồng ý giúp họ. 

  Vào tháng 8/2019 thông qua bà Nguyễn Thị T giới thiệu, anh Phan Văn H 

đã dẫn Nguyễn Văn H, Nguyễn Đức H cùng người nhà của hai học sinh H và H 

ra tại Công ty TNHH G Việt Nam địa chỉ tại tầng n tòa nhà T, số b  đường N, 

phường V, TP.Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh gặp H để tư vấn và nộp tiền cọc, lúc này 

cũng có mặt của bà T. Tại đây, Dương Thị H đã tư vấn và đưa ra thông tin nếu đi 

du học Canada mỗi người phải đóng 294.000.000đồng tiền “Invoice” (Hóa đơn 

nộp tiền) thì trường mới cấp thư mời. Nhưng thực tế Dương Thị H không liên hệ 

với Trường nào ở Canada, mà “Invoice” nay là do H tự chỉnh sửa và in ra giao 

cho các bị hại xem và đóng tiền. Để tạo thêm lòng tin, sau khoảng 02 tuần Dương 

Thị H đã mở lớp Tiếng Anh và trực tiếp dạy cho Nguyễn Văn H và Nguyễn Đức 

H với thời gian là 2 ngày, rồi yêu cầu Hoàng và H tự học. Vào tháng 03/2020 H 

lại tiếp tục yêu cầu H và H đóng thêm mỗi người 23.000.000 đồng để làm sổ 

ngân hàng và phí lăn tay, xin cấp Visa, sau khi nộp tiền H hứa hẹn là sẽ đi du học 

được trước tết. Những bị hại đã nộp tiền cho H để đi du học, gồm có: 

 - Ông Nguyễn Văn T trú tại Thôn b, xã B, huyện B, tỉnh Quảng Bình làm 

thủ tục cho con trai Nguyễn Đức H đi du học Canada với tổng số tiền 

317.000.000 đồng.  

 -Bà Phan Thị L trú tại thôn s, xã B, huyện B, tỉnh Quảng Bình làm thủ tục 

cho con trai Nguyễn Văn H đi du học Canada với tổng số tiền 317.000.000 đồng. 

 Như vậy, Dương Thị H đã trực tiếp thu của 02 bị hại với tổng số tiền 

634.000.000 đồng (Sáu trăm ba mươi bốn triệu đồng). Sau khi nhận tiền và hồ sơ 

H đã không thực hiện lời hứa, mà chiếm đoạt số tiền trên đem đi trả nợ và chi tiêu 

cá nhân.  

 Về vật chứng: Quá trình điều tra,Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thu giữ một 

số giấy tờ, giao nhận tiền, gấy hẹn trả tiền và các tài liệu liên quan đến vụ án, do 

các bị hại cung cấp. 

 Về dân sự: Trước và sau khi khởi tố Phan Văn H đã bỏ tiền mình ra để trả 

lại cho hai bị hại với tổng số tiền là: 230.000.000 đồng, cụ thể: ông Nguyễn Văn 

T:115.000.000đồng; bà Phan Thị L: 115.000.000 đồng. 

 Gia đình các bị hại yêu cầu Dương Thị H phải trả số tiền còn lại mà H đã 

chiếm đoạt. 

 Bản Cáo trạng số 69/VKSQB-P3 ngày 08/8/2022 của Viện kiểm sát nhân 

dân tỉnh Quảng Bình truy tố bi ̣ cáo Dương Th ị H về tôị “Lừa đảo chiếm đoạt tài 

sản” theo quy điṇh taị điểm a khoản 4 Điều 174 Bô ̣luâṭ hình sư ̣năm 2015. 
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Tại phiên toà đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình giữ nguyên 

cáo trạng đã truy tố bị cáo, đề nghị tuyên bị cáo phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài 

sản; Đề nghị áp dụng điểm a khoản 4 Điều 174, điểm s khoản 1 Điều 51, điểm g 

khoản 1 Điều 52, Điều 56 Bô ̣luâṭ hình sư,̣ xử phạt bị cáo từ 12 đến 13 năm tù và 

tổng hợp hình phạt với các bản án đã có hiệu lực trước đó. Buộc bị cáo phải trả 

cho mỗi bị hại số tiền 225.000.000 đồng. 

Bị cáo thừa nhận hành vi như Cáo trạng viện kiểm sát truy tố, đề nghị hội 

đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo; 

Người bào chữa cho bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt 

cho bị cáo; 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người bị hại đề nghị Hội đồng 

xét xử trả hồ sơ để làm rõ hành vi của Phan Văn Hải có dấu hiệu lừa đảo chiếm 

đoạt tài sản.  
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:  

 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:
 
 

[1] Về hành vi , quyết điṇh tố tuṇg của Cơ quan điều tra Công an tỉnh  

Quảng Bình, Điều tra viên , Viêṇ kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình , Kiểm sát 

viên trong quá trình điều tra , truy tố đa ̃thưc̣ hiêṇ đúng về thẩm quyền , trình tự, 

thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự . Quá trình điều tra và taị phiên toà , 

các bị cáo, bị hại và những người có quyền lơị và nghiã vu ̣liên quan không có ý 

kiến hoăc̣ khiếu naị về hành vi , quyết điṇh của Cơ quan tiến hành tố tuṇg , người 

tiến hành tố tuṇg . Do đó, các hành vi, quyết điṇh tố tuṇg của Cơ quan tiến hành 

tố tuṇg, người tiến hành tố tuṇg đa ̃thưc̣ hiêṇ đều hơp̣ pháp. 

 [2] Về tội danh và hình phạt đối với bị cáo: Mặc dù Công ty TNHH G 

Việt Nam không có chức năng đưa người Việt Nam đi du học nước ngoài nhưng 

bị cáo Dương Thị H đã đưa ra thông tin Công ty này có khả năng làm hồ sơ, thủ 

tục để đưa người đi du học tại nước Canada với tổng chi phí 12.000 USD. Để làm 

thủ tục đi du học cho anh Nguyễn Văn H và anh Nguyễn Đức H, bị cáo đã yêu 

cầu ông Nguyễn Văn T và bà Phan Thị L nộp mỗi người 294.000.000 đồng vào 

“Invoice” (Hóa đơn nộp tiền). Hóa đơn này do bị cáo Dương Thị H tự chỉnh sửa 

và in ra giao cho các bị hại xem và đóng tiền. Sau đó, Dương Thị H tiếp tục yêu 

cầu anh Nguyễn Văn H và anh Nguyễn Đức H đóng thêm mỗi người 23.000.000 

đồng để làm sổ Ngân hàng, phí lăn tay xin cấp Visa. Với thủ đoạn trên, trong thời 

gian từ ngày 29/8/2019 đến ngày 03/3/3020, Dương Thị H đã chiếm đoạt tiền của 

ông Nguyễn Văn T và bà Phan Thị L tổng số tiền 634.000.000 đồng. Trong đó, 

ông T bị chiếm đoạt 317.000.000 đồng, bà L 317.000.000 đồng. 

Lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của các bị 

hại, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, phù hợp với các chứ cứ thu thập 

trong hồ sơ vụ án. Hành vi của bị cáo đã phạm vào tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản 

theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự. Việc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng 

Bình truy tố bị cáo theo tội danh, điều luật đã viện dẫn ở trên là có căn cứ pháp 
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luật. 

Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến quyền sở hữu 

tài sản của công dân được pháp luật bảo vệ, gây tâm lý hoang mang, bức xúc 

trong quần chúng nhân dân, làm mất ổn định trật tự, trị an trên địa bàn. Bị cáo có 

một tình tiết tăng nặng “phạm tội 02 lần trở lên” quy định tại điểm g khoản 1 

Điều 52, vì vậy cần quyết định một mức hình phạt nghiêm khắc, tương xứng với 

tính chất mức độ hành vi phạm tội của bị cáo gây ra. 

Quá trình điều t ra và taị phiên toà , bị cáo Dương Th ị H thành khẩn khai 

báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình. Ngoài ra, gia đình của bị cáo 

thuộc diện là gia đình có công với cách mạng. Đây là các tình tiết giảm nhe ̣trách 

nhiêṃ hình sư ̣đối  với bi ̣ c áo quy định tại các điểm s  khoản 1, khoản 2 Điều 51 

Bô ̣luâṭ Hình sư,̣ cần áp dụng để giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo. 

 Về trách nhiệm dân sự: Ông Nguyễn Văn T và bà Phan Thị L yêu cầu 

Dương Thị H phải trả cho ông T, bà H số tiền còn lại. Vì vậy, cần buộc bị cáo phải 

tiếp tục bồi thường. 

 Trong vụ án có Nguyễn Văn H đã môi giới cho ông T bà L gặp Dương Thị 

H. Tuy nhiên, H  không biết H lừa đảo, không cấu kết với H để chiếm đoạt tài sản, 

chi phí hồ sơ H nhận và chuyển cho bà T, sau khi sự việc không thành thì đã 

chuyển trả cho các bị hại số tiền phí hồ sơ mỗi người 23.000.000 đồng. Qua tranh 

tụng tại phiên tòa cho thấy H không có ý thức lừa đảo, không chiếm đoạt tiền. Vì 

vậy, đề nghị của người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các bị hại về việc trả 

hồ sơ để điều tra bổ sung là không có căn cứ. 

[3]. Về án phí : Bị cáo phải chịu án phí dân sự sơ thẩm và hình sự sơ thẩm 

theo luật định. 

   

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

 1.Tuyên bố bị cáo Dương Thị H phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” 

 2.Về hình phạt: Căn cứ điểm a khoản 4 Điều 174; điểm s khoản 1, khoản 2 

Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 56 Bộ luật Hình sự xử phạt bị cáo Dương 

Thị H 12 (mười hai) năm tù, tổng hợp hình phạt với hình phạt tại các bản án đã 

có hiệu lực pháp luật đã được tổng hợp tại Quyết định tổng hợp hình phạt số 

09/2022/QĐ-CA ngày 30/9/2022 của Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An 30 

(ba mươi) năm tù, buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung của các bản án là 

30 (ba mươi ) năm tù, thời hạn tù tính từ ngày 16/01/2021, được trừ thời hạn tạm 

giữ, tạm giam từ ngày 04/8/2020 đến ngày 13/8/2020.  

3.Về trách nhiệm dân sự: Áp dụng Điều 48 Bộ luật hình sự, buộc Bị cáo 

Dương Thị H phải trả cho ông Nguyễn Văn T số tiền 225.000.000 đồng; buộc bị 

cáo Dương Thị H phải trả cho bà Phan Thị L số tiền 225.000.000 đồng. 

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của Người đươc̣ thi hành án cho đến 

khi thi hành xong tất cả các khoản tiền , hàng tháng Bên phải thi hành án còn phải 

chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành theo mức lãi suất quy định tại 

khoản 2 Điều 468 Bô ̣luâṭ Dân sư ̣năm 2015. 
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Trường hơp̣ bản án đươc̣ thi hành theo quy điṇh taị Điều 2 Luâṭ Thi hành 

án dân sư,̣ người phải thi hành án dân sư ̣có quyền thoả thuâṇ thi hành án , quyền 

yêu cầu thi hành án , tư ̣nguyêṇ thi hành án , hoăc̣ bi ̣ cưỡng chế thi hành án theo 

quy điṇh taị các Điều 6,7, và 9 Luâṭ thi hành án dân sư ̣; thời hiêụ thi hành án dân 

sư ̣đươc̣ thưc̣ hiêṇ theo quy điṇh taị Điều 30 Luâṭ thi hành án dân sư.̣  

4.Về án phí : Căn cứ Nghi ̣ quyết số 326/2016/UBTVQH 14 ngày 

30/12/2016 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội quy định về án phí , lê ̣phí Toà án , 

buôc̣ bi ̣ cáo Dương Th ị H phải chịu 200.000 đồng án phí hình sư ̣sơ t hẩm và  

22.500.000 đồng án phí dân sự sơ thẩm để sung quỹ nhà nước. 

Bị cáo, người bi ̣ haị , người có quyền lơị và nghiã vu ̣liên quan có măṭ taị 

phiên toà có quyền k háng cáo Bản án này trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày 

tuyên án sơ thẩm (06/12/2022) để yêu cầu Toà án cấp cao tại Đà Nẵng xét xử 

phúc thẩm vụ án. Riêng những người vắng măṭ taị phiên toà thì thời haṇ 15 ngày 

tính từ n gày nhận được Bản án hoặc ngày Bản án được niêm yết theo quy định 

pháp luật. 
 

 

Nơi nhận:                                           TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM  
-VKSND tỉnh Quảng Bình;                         THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ 

- PV27 Công an tỉnh Quảng Bình;                               (đã ký)                   

- Cục THADS tỉnh Quảng Bình;        

- Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình; 

- Bị cáo Dương Thị H; 

- Người có QL&NV liên quan trong vu ̣án;                                       

- Lưu: AV; Lưu HS.                                                           

                                                                    Từ Thị Hải Dƣơng                     
 

 

 

 


